Hướng dẫn Học sinh tải tài liệu từ Website của trường và làm, nạp bài
Bước 1:
          Các em truy cập vào website của trường theo đường link: http://thcsliendong.dienchau.edu.vn
Bước 2:
          - Tải file tài liệu ôn tập và kiểm tra theo môn khiối ( mối file bao gồm nội dung học tập, kiểm tra của 13 môn học)
          - Làm bài và gửi bài (chú ý tách từng môn  để gửi) vào mail, messeger, zalo.. của thầy cô  bộ môn trực tiếp dạy mình (danh mục số điện thoại và địa chỉ mail của thầy cô có thông báo trên websute của trường); Cách thức làm bài có thể đánh máy hoặc viết vào bài kiểm tra rồi  chụp ảnh bài làm của mình đem gửi .
        
Lưu ý:  - Đầu mỗi tuần trong thời gian nghỉ nhà trường đăng tài liệu ôn tập và kiểm tra trên Website 1 lần/môn/khối. Học sinh làm hết số lượng bài trong đó và gửi bài cho giáo viên chậm nhất vào thứ 7 tuần đó.  
             - Riêng với các em không có máy tính, máy tính không có kết nối mạng, các thầy cô chủ nhiệm sẽ thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh đưa bài ôn tập và kiểm tra đến tận nhà, các em nhận tài liệu nhớ kí vào danh sách nhận tài liệu để nhà trường theo dõi tiến trình học của các em. Sau đó các em làm bài vào giấy kiểm tra theo từng môn, giữ lại và nạp vào buổi đi học lại đầu tiên khi đi học trở lại cho thầy cô bộ môn.
                 Chúc các em có những ngày nghỉ an toàn, khỏe mạnh và không quên nhiệm vụ học tập
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I TOÁN 7
A. Phần đại số:

I. Dạng toán tính giá trị biểu thức:
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II. Dạng toán tìm x, y, z, t:

Bài 1: Tìm x, y biết:


a) 
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c) 
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Bài 3: Tìm x, y, z, t (nếu có) từ các tỉ lệ thức sau:


a) x : 3 = y : 5 và x – y = - 4
                        b) x : 5 = y : 4 = z : 3 và x – y = 3


c) x: y : z : t = 2 : 3 : 4 : 5 và x + y + z + t = - 42


d) 
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III. Dạng toán giải:

Bài 1: Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn cây của trường. Diện tích nhận chăm sóc của ba lớp theo thứ tự tỉ lệ với 5, 7, 8 và diện tích chăm sóc của lớp 7A ít hơn lớp 7B là 10 m2. Tính diện tích vườn trường của mỗi lớp nhận chăm sóc.

Bài 2: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được.

Bài 3: Tính độ dài các cạnh của một tam giác biết chu vi là 22cm và các cạnh của tam giác tỉ lệ với các số 2, 4, 5.

Bài 4 : Lớp 7A tổ chức nấu chè để tham gia phiên chợ quê do nhà trường tổ chức cứ 4kg đậu thì phải dùng 2,5kg đường. Hỏi phải dùng bao nhiêu kg đường để nấu chè từ 9kg đậu

Bài 5 : Để làm nước mơ người ta thường ngâm mơ theo công thức : 2kg mơ ngâm với 2,5kg đường. Hỏi cần bao nhiêu kg đường để ngâm 5kg mơ ?

Bài 6 : Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu thời gian nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 lần vận tốc cũ.

B. Hình học:

Bài 1: Cho Ot là tia phân giác của góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = OB. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM > OA.

a) Chứng minh 
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b) Gọi C là giao điểm của tia AM và tia Oy. D là giao điểm của BM và Ox. Chứng minh rằng: AC = BD.

c) Nối A và B, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại A. Chứng minh: d // Ot.

Bài 2: Cho góc nhọn xOy. Lấy điểm A thuộc tia Ox, lấy điểm B thuộc tia Oy sao cho 

OA = OB. Qua A kẻ đường thằng vuông góc với Ox cắt Oy tại M, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với Oy cắt Ox tại N. Gọi H là giao điểm của AM và BN, I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng

a) ON = OM và AN = BM

b) Tia OH là tia phân giác của góc xOy

c) Ba điểm O, H, I thẳng hang.

Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AC, trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho MD = MB.

a) Chứng minh : AD = BC.

b) Chứng minh : CD vuông góc với AC.

c) Đường thẳng qua B song song với AC cắt tia DC tại N. 

Chứng minh : 
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Bài 4: Cho 
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, M là trung điểm của AB. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC ở I, đường thẳng qua I và song song với AB cắt BC ở K. Chứng minh rằng :

a) AM = IK.

b) 
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c) AI = IC.

Bài 5: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox xác định hai điểm A và B sao cho điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Trên tia Oy xác định hai điểm C và D sao cho OC = OA, OD = OB Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng :

a) AD = BC.

b) AI = IC.

c) 
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Bài 6:  Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi I là trung điểm BC. Trên tia đối của tia IA lấy  điểm D sao cho ID = IA

a) CMR: 
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b) CMR: 
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c) Qua A kẻ đường thẳng song song với BC cắt đường thẳng BD tại M. Chứng minh 
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d) CMR: AB là tia phân giác của góc DAM.

Bài 7: Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia BA lấy điểm D sao cho BD = BC. Nối C với D. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC và CD theo thứ tự ở E và I.

a) Chứng minh 
[image: image34.wmf]BIDBIC

D=D


b) Chứng minh ED = EC

c) Kẻ AH vuông góc với CD tại điểm H, chứng minh AH // BI.

d) Biết số đo góc ABC bằng 70o , tính số đo góc BCD và DAH.

®Ò c­¬ng «n tËp vËt lÝ 7  TUẦN 1

C©u 1: V× sao ë trong phßng ®ãng kÝn cöa kh«ng bËt ®Ìn ta kh«ng nh×n thÊy tê giÊy tr¾ng ®Æt trªn bµn.

C©u 2: Ta dïng mét g­¬ng ph¼ng ®Ó høng ¸nh s¸ng mÆt trêi råi chiÕu vµo trong phßng lµm phßng s¸ng lªn, g­¬ng ph¼ng ®ã cã ph¶i lµ nguån s¸ng hay kh«ng?

C©u 3: Ta ®· biÕt vËt mµu ®en kh«ng ph¸t ra ¸nh s¸ng mµ còng kh«ng h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã. Nh­ng ban ngµy ta vÉn nh×n thÊy miÕng b×a mµu ®en, chiÕc b¶ng mµu ®en, ... H·y gi¶i thÝch v× sao?

C©u 4: Mét ng­êi thî méc thØnh tho¶ng l¹i cÇm thanh gç lªn ng¾m mét lóc, viÖc lµm ®ã cña ng­êi thî méc nh»m môc ®Ých g×? Dùa vµo kiÕn thøc nµo ®Ó lµm viÖc ®ã?

C©u 5: V× sao nguyÖt thùc th­êng x¶y ra vµo ®ªm r»m ©m lÞch (ngµy 15 ©m lÞch).

C©u6: Cho ®iÓm S  ®Æt tr­íc g­¬ng ph¼ng, c¸ch g­¬ng 3 cm nh­ h×nh vÏ.

a. H·y nªn c¸ch vÏ vµ vÏ ¶nh S/ cña S t¹o bëi g­¬ng theo hai c¸ch

 C¸ch 1: Dïng tÝnh chÊt ¶nh

 C¸ch 2: Dïng ®Þnh luËt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng.

b. Qua hai c¸ch vÏ th× ¶nh cã trïng nhau kh«ng? V× sao?

………………………………………………………………………
Ngày 18/2/2020
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN 7

Câu 1: Chương trình bảng tính là gì?
Câu 2: Hãy viết địa chỉ của các khối sau đây:
a) Ô tính nằm trên hàng 15 và trên cột D

b) Các ô tính trong hình chữ nhật có 2 đỉnh là E7 và B3

c) Tất cả các ô thuộc hàng số 10

d) Tất cả các ô tính thuộc các cột G và H

Câu 3: Trên trang tính:
a) Hãy nêu thao tác điều chỉnh tăng độ rộng của cột B?

b) Để điều chỉnh độ rộng cột vừa khít với dữ liệu có trong ô C5 ta cần làm thế nào?

Câu 4
a) Nêu tất cả các cách chọn các đối tượng: Ô A6, hàng số 10, cột B, khối C2:D9?
b) Để chọn đồng thời 3 khối C2:D9, ô A6, hàng số 10 em làm thế nào?
Câu 5: Để tính giá trị biểu thức 2,5:4 + 13.7 – 35 trong ô A2 ta làm thế nào?
Câu 6: Giả sử cho bảng số liệu và công thức trong các ô trong bảng tính như hình bên. Hãy cho biết giá trị của công thức trong các ô A4, A5, B4, B5?
ví dụ: (C4) = A1 + B2 = 5 + 6 = 12

Câu 7 Hãy lập công thức để:
a) Tính tổng giá trị của các ô trong khối A3: B5

b) Trung bình cộng giá trị trong các ô của khối B2: C3

c) Tính tổng giá trị trong các ô B5 và D7, sau đó nhân với giá trị trong ô E3

d) Tính tổng giá trị trong ô B5 với tích các giá trị trong các ô E3 và D7

Câu 8: Giả sử công thức trong ô A5 là = 2*B6 – D10 + 2016, công thức trong các ô A2, C5, D10, A20 sẽ là gì nếu?
a) Sao chép ô A5 vào ô A2       b) Sao chép ô A5 vào ô C5

c) Sao chép ô A5 vào ô D10      d) Di chuyển ô A5 vào ô A20

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 7

C©u1: Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o ngoµi cña Õch nh¸i thÝch nghi ®êi sèng ë n­íc vµ ë c¹n :

C©u2: V× sao Õch th­êng sèng ë n¬i Èm ­ít, gÇn bê n­íc vµ v× sao l¹i kh«ng bÞ nhiÔm bÖnh ?

C©u3: Tr×nh bµy sù sinh s¶n vµ ph¸t triÓn cã biÕn th¸i cña Õch:

C©u4: Nªu ®Æc ®iÓm chung vµ vai trß cña líp l­ìng c­ ®èi víi con ng­êi?

C©u5: Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu t¹o trong của ếch đồng thích nghi với đời sống? Nªu cÊu t¹o vµ chøc n¨ng bé x­¬ng Õch?
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 7
Câu 1:Trình bày đặc điểm văn biểu cảm.

Câu 2: Hãy so sánh từ ghép với từ láy? Lấy ví dụ minh họa.

Câu 3: Biện pháp tutừ điệp ngữ trongbài thơ“ Tiếnggàtrưa”. Tác dụng của phép tu từ đó trong bài.

Câu 4: Bày tỏ cảm nhận về một bài thơ  ( trung đại) mà em yêu thích trong chương trình Ngữ văn 7- kì I. 

Câu 5: Người em yêu quý. 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ K7

Câu 1: Trình bày những nội dung cơ bản của XH phong kiến( Cơ sở kinh tế, giai cấp tầng lớp)

Câu 2. Nêu nguyên nhân ra đời và vai trò của thành thị trung đại đối với sự phát triển của XHPK châu âu?

Câu 3:Nêu công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh,Lê Hoàn và Lý Thường Kiệt đối với lịch sử dân tộc?

Câu 4: Hãy kể tên các cuộc kháng chiến, các chiến thắng tiêu biểu, thời Lý - Trần?

Câu 5: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến thời Lý - Trần? 

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ 7

Câu 1: Kể tên các môi trường đã học?

Câu 2: Các kiểu khí hậu của môi trường đới nóng.Đặc điểm khì hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 3:Đặc điểm khí hậu của môi trường hoang mạc?

Câu 4:Để thích nghi với môi trường hoang mạc sinh vật phải có những đặc điểm gì?

Câu 5:Trong điều kiện khí hậu nào vi-rút cô-rô-na sẽ phát triển mạnh? Cách phòng tránh?

CÂU HỎI ÔN TẬP PHÒNG CHỐNG DỊCH MÔN
 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
Câu 1. 

        Em hãy làm rõ mối quan hệ giữa yêu thương con người và đoàn kết tương trợ.

Câu 2. 

        Có người nói: Trung thực là nói tất cả những gì mình biết với tất cả mọi người, trong mọi hoàn cảnh. 

         Em có đồng ý không ? Vì sao?
Câu 3.

        Nêu các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa. Bản thân em đã làm gì để xây dựng gia đình văn hóa?

Câu 4.

        Chim có tổ, người có tông. 

       Câu tục ngữ trên nói về bài học nào trong chương trình giáo dục công dân 7. Giải thích câu tục ngữ.

Câu 5.

        Nêu các biểu hiện trái với tự tin và hậu quả của nó?
ĐỀ ÔN TẬP  MÔN ANH LỚP 7

TUAN 25

I: Find the word which has different sound in the underlined part in each line. 

1.A. prefer

B. better


C. teacher

D.worker

2. A. bear

B. hear                 

C. dear

D. near

3. A. mother

B. some                

C. cold

D. come

4. A.absent

B. government

C. dependent
           D. enjoy

5. A. future

B. return


C. picture

D. culture
II. Put the verbs in brackets into the correct form.

1. I enjoy (play)………………….. football with my friends.

2. I (go)………………………………… swimming with you tomorrow.

3. They hate (paint)………………… but they like (swim)………………………….

4. I think I (move) ………………………..to the city next year.

5. My sister likes (cook) ……………….very much. She can cook many good foods.

6. Every year, my mother (give)………………. me a nice doll on my birthday.

7. She loves (do)……………………………. the gardening.

8. Do you think you (meet)……………….. Hoa this weekend?

9. We (go)………………………….. to the cinema three times a month. 

10. My hobby is (collect)………………….. stamps

11. What you (do)…………………………. in your free time?

12. Hoa (continue)…………………………….. this hobby in the future.

13. I don’t think we (have)………………………… free time.

14. My brother (listen)………………………… to music every day.

15. Nga (share) ………………………………..this hobby with me next week.
16. I think (make)……………………………. models is interesting.

17. I find (carve)…………………………….. wood boring

18. They (give)………………………………. a party next week.

19. We (live) ……….near Nam’s house , but we (not see)……………….. him very often.

20. Don’t worry. I (go) ………………..fishing with you next Saturday morning.

III: Choose the best answer. 

1. My hobby is …………………..dolls  (collect/ collecting/ collects/ collected)

2. He does………………………everyday. (camping/ badminton/ gymnastics/photos)

3. My younger brother loves……………..…monopoly with me every evening.(riding/ talk/ playing/ walking)

4. They ……………………….that swimming is interesting.(like/ think/ have/ make)

5. They ………….....shopping for food on Sundays. (collect/ are going/ will go/ go)

IV. Complete the paragraph with the words in the box. Give the correct form of verbs if necessary. 

go – play – watch – listen

   John has a lot of hobbies. He (1)…….chess at school and he also (2)……skating. After dinner, 

he (3)…….for a walk and he (4)…….to music every evening in his room. John loves sports. He(5)……football after school. 

On Saturdays, John and his friends (6)……….swimming. On Sundays, they (7)………basketball in the part. On Sunday evenings, They sometimes (8)………a film

V. Find the mistakes and correct them .

1. I find carve eggshells boring because it takes a lot of time to complete one shell.

               A                         B                         C                         D

2. My brother not goes  to class to learn how to paint.

                          A                       B            C   D

3. I take up my hobby when I came back home from the Ats Gallery.

      A                 B                               C                D

4. I think playing volleyball interest because it is a team game.

                  A                            B                        C      D

5. In my opinion, more people play monopoly in the future.

    A                       B                   C                    D

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ÂM NHẠC 7

1. Ôn tập các bài hát đã học trong học kỳ I.

2. Tìm hiểu một số thể loại bài hát và mỗi em tập hát 1 đến 2 bài hát dân ca ví dặm.

                ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP MÔN CÔNG NGHỆ 7

Câu 1: Nêu vai trò của trồng trọt?Kể tên các sản phẩm trong trồng trọt?

Câu 2 : Rừng có vai trò gì trong đời sống xã hội? Nhiệm vụ trồng rừng của nước ta?

Câu 3:Vai trò của chăn nuôi? Nêu các giống vật nuôi ở địa phương em?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP MÔN MĨ THUẬT KHỐI 7
Em hãy vẽ một bức tranh về “Đề tài Môi trường”.

Chất liệu: - Giấy A4

· Bút màu, chì màu, sáp màu, màu nước, màu bột….

Nội dung: Vẽ về buổi lao động trồng cây, vệ sinh trường lớp, vệ sinh lau chùi nhà cửa, vệ sinh cá nhân, chăm sóc bồn hoa cây cảnh làm sạch đẹp môi trường. Nội dung tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 (Corona).
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